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MÔN: SINH 12 KHTN

Thời gian làm bài: 45 phút; 

(40 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Mã số: .............................
Câu 1: Một gen dài 3740 ăngstrong, trên mạch gốc của gen có 200 ađênin và 100 timin. Gen đó bị đột biến mất 2 cặp G =X thì số liên kết hydrô của gen đột biến sẽ bằng.


A. 2347
B. 2994
C. 2350
D. 3946

Câu 2: Kiểu hình của cơ thể sinh vật được tạo thành là do


A. kiểu gen qui định.
B. kiểu gen trội qui định.


C. sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường.
D. môi trường qui định.

Câu 3: Mức phản ứng là:

A. Tập hợp các kiểu hình của 1 kiểu gen ứng với các môi trường khác nhau.

B. Tập hợp các kiểu hình của cùng 1 kiểu gen.

C. Tập hợp các kiểu gen quy định cùng 1 kiểu hình.

D. Tập hợp các kiểu gen cho cùng 1 kiểu hình.
Câu 4: Thực chất hiện tượng tương tác giữa các gen không alen là:

A. Nhiều gen cùng lôcut xác định 1 kiểu hình chung.


B. Gen này làm biến đổi gen khác không alen khi tính trạng hình thành.


C. Các gen khác lôcut tương tác trực tiếp nhau xác định 1 kiểu hình.


D. Sản phẩm của các gen khác lôcut tương tác nhau xác định 1 kiểu hình.

Câu 5: Restrictara và ligaza tham gia vào công đoạn nào sau đây trong kĩ thuật chuyển gen?

A. Tách ADN nhiễm sắc thể của tế bào cho và tách ADN plasmit ra khỏi tế bào.

B. Tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện

C. Cắt, nối ADN của tế bào cho và ADN plasmit ở những điểm xác định tạo ADN tái tổ hợp.

D. Chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.
Câu 6: Trường hợp gen cấu trúc bị đột biến mất đi 1 cặp A-T và 1 cặp G-X thì số liên kết hyđrô thay đổi như thế nào?

A. giảm 3.
B. tăng 4.
C. tăng 1.
D. giảm 5.
Câu 7: Trong các dạng đột biến sau đây, dạng đột biến gen là:

A. Tất cả các cặp nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng tăng lên là bội số của đơn bội.


B. Mất đoạn, chuyển đoạn, đảo đoạn, lặp đoạn nhiễm sắc thể.


C. Một hoặc một số cặp nhiễm sắc thể của tế bào sinh dưỡng tăng lên hoặc giảm đi.


D. Thêm, mất và thay thế một cặp nuclêôtit.

Câu 8: Loại ARN nào mang bộ ba đối mã (anti-codon)?

A. tARN và ARN
B. rARN
C. mARN
D. tARN.

Câu 9: Hiện tượng gen đa hiệu giúp giải thích:

A. Hiện tượng biến dị tổ hợp.


B. Một gen bị đột biến tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau.


C. Kết quả của hiện tượng đột biến gen.


D. Sự tác động qua lại giữa các gen alen cùng quy định 1 tính trạng.

Câu 10: Hội chứng Đao có thể dễ dàng phát hiện bằng phương pháp nào sau đây?

A. Di truyền tế bào.
B. Nghiên cứu trẻ đồng sinh.

C. Di truyền phân tử.
D. Phả hệ.
Câu 11: Loại đột biến nào dưới đây ít ảnh hưởng đến sức sống của cá thể nhưng lại tăng cường sự sai khác giữa các NST tương đồng trong các nòi thuộc cùng 1 loài?


A. Mất đoạn
B. Đảo đoạn
C. Lặp đoạn.
D. Chuyển đoạn

Câu 12: Thành phần kiểu gen của mỗi quần thể ngẫu phối có tính

A. Đặc trưng và ổn định.
B. Đa dạng và phát triển.

C. Phát triển và đặc trưng.
D. Phát triển và ổn định.
Câu 13: Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là gì?

A. Các cặp nhiễm sắc thể bắt đôi không bình thường trong kì đầu của giảm phân I.

B. Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể.

C. Trao đổi chéo giữa các crômatit trong nhiễm sắc thể kép tương đồng ở kì đầu giảm phân I.

D. Sự trao đổi đoạn tương hỗ giữa các cặp nhiễm sắc thể tương đồng.
Câu 14: Để tách dạng tế bào chứa ADN tái tổ hợp cần:

A. Chọn các tế bào có các dấu chuẩn.

B. Chọn thể truyền có các dấu chuẩn hoặc các gen đánh dấu.


C. Sử dụng các đồng hợp tử lặn.


D. Chọn gen cần chuyển có các dấu chuẩn.
Câu 15: Cơ thể có kiểu gen aaBbCcDdFf có thể tạo ra các loại giao tử bình thường là:

A. 16
B. 8
C. 2
D. 4
Câu 16: Cơ thể sinh vật có số lượng nhiễm sắc thể trong nhân của tế bào sinh dưỡng tăng lên một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của loài (3n, 4n, 5n...), đó là:

A. Thể đơn bội.
B. Thể đa bội.
C. Thể lệch bội.
D. Thể lưỡng bội.

Câu 17: Phép lai nào sau đây là phép lai thuận nghịch :

A. ♂  BB x ♀  Bb và ♂  Bb x ♀  Bb.
B. ♂AADD x  ♀aadd và  ♂ aadd x ♀ AADD


C. ♂  AA x ♀  aa và ♂  Aa x ♀  aa.
D. ♂ AABB x ♀  aabb và ♂ AaBB x ♀ aabb.
Câu 18: Ở Ruồi giấm 2n =8, số nhóm gen liên kết tối đa của ruồi giấm là:

A. 4.
B. 23.
C. 7.
D. 8.

Câu 19: Tỉ lệ của loại hợp tử A- B- dd tạo ra từ phép lai AaBbDd x Aabbdd là:

A. 18,75%
B. 37,5%
C. 56,25%
D. 6,35%
Câu 20: P: AaBbccDd  x AABBccDd  sẽ tạo ra đời con có kiểu hình trội về 3 tính trạng là:

A. 1/128
B. 27/64
C. 9/16
D. 3/4
Câu 21: F1 có kiểu gen AaBbdd, mỗi cặp gen qui định 1 tính trạng và nằm trên cặp NST tương đồng khác nhau, gen qui định tính trạng là trội hoàn toàn. F1 cho các loại giao tử Abd

 với tỉ lệ:

A. 1/16
B. 1/4
C. 1/8
D. 1/2
Câu 22: Lai tế bào xôma (hay dung hợp tế bào trần) là:

A. Dung hợp hai loại tế bào sinh dục với nhau.


B. Dung hợp hai tế bào bất kỳ với nhau.


C. Dung hợp hai giao tử bất kỳ với nhau.


D. Dung hợp hai loại tế bào sinh dưỡng với nhau.

Câu 23: Vai trò của enzym ADN-polimeraza trong quá trình nhân đôi là:

A. Tháo xoắn ADN.

B. Cung cấp năng lượng

C. Lắp ghép các nucleotid tự do theo nguyên tắc bổ sung vào mạch đang tổng hợp.

D. Phá vỡ các liên kết hiđrô giữa hai mạch của ADN.
Câu 24: Dùng hóa chất Côsixin tác động vào loại cây trồng nào dưới đây có thể tạo ra giống tam bội đem lại hiệu quả kinh tế cao?

A. Dâu tằm.
B. Đậu tương.
C. Ngô.
D. Lúa.

Câu 25: Tần số 1 alen của quần thể loài giao phối thực chất là tỉ lệ

A. cá thể có kiểu gen đó trên tổng số cá thể.
B. cá thể có kiểu gen đó trên tổng số giao tử.

C. giao tử có alen đó trên tổng số giao tử.
D. giao tử có alen đó trên tổng số cá thể.
Câu 26: Nhiễm sắc thể giới tính là:

A. Nhiễm sắc thể có gen biểu hiện cùng giới tính.

B. Nhiễm sắc thể quy định tính trạng không thuộc tính đực, cái.

C. Nhiễm sắc thể mang các gen quy định tính đực hay cái.

D. Nhiễm sắc thể chỉ mang các gen quy định tính đực, cái.
Câu 27: Những đột biến nào thường gây chết?

A. Mất đoạn và chuyển đoạn lớn.
B. Mất đoạn và lặp đoạn.

C. Mất đoạn và đảo đoạn.
D. Lặp đoạn và đảo đoạn.

Câu 28: Gen A có khối lượng phân tử bằng 600.000 đơn vị cacbon và có 2500 liên kết hydrô. Gen A bị thay thế 2 cặp G = X  bằng 2 cặp A = T  trở thành gen a, thành phần nuclêôtit từng loại của gen a là


A. A=T= 348; G=X= 402
B. A=T= 449; G=X= 401


C. A=T = 502; G=X= 498
D. A=T= 352; G=X= 398

Câu 29: mARN được tổng hợp theo chiều nào?

A. Chiều 3’ → 5’


B. Chiều 5’ → 3’.


C. Khi thì theo chiều 5’ → 3’, lúc theo chiều 3’ → 5’.


D. Cùng chiều mạch khuôn.

Câu 30: Bố nhóm máu A, mẹ nhóm máu

A. I AIA, IB I0

B. I AIA, IB IB
B. I AI0, IB IB

C. I AI0, IB I0

D. Sinh ra con nhóm máu O. Kiểu gen của Bố và mẹ lần lượt là :
Câu 31: P: AabbDDEe  x AABbddee số kiểu hình tạo ra là bao nhiêu? Biết mỗi cặp gen qui định 1 cặp tính trạng, trội trội hoàn toàn.

A. 4
B. 8
C. 2
D. 1
Câu 32: Phương pháp do Menđen sáng tạo và áp dụng, từ đó phát hiện ra các định luật di truyền mang tên ông là:

A. Phương pháp xác suất thống kê.
B. Phương pháp lai phân tích.

C. Phương pháp lai và phân tích con lai.
D. Phương pháp lai kiểm chứng.
Câu 33: Một gen tổng hợp 1 phân tử prôtêin có 598 axit amin, trong gen có tỷ lệ 
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. Nếu sau đột biến khối lượng gen không đổi và số nu loại G là 1202. Đây là đột biến:

A. Thay thế 2 cặp G-X bằng 2 cặp A-T
B. Thay thế 1 cặp A-T bằng 1 cặp G-X

C. Thay thế 1 cặp G-X bằng 1 cặp A-T .
D. Thay thế 2 cặp A​​​-T bằng 2 cặp G-X.
Câu 34: P: AaBbDdEe x AaBBddee. Mỗi cặp gen qui định 1 tính trạng và nằm trên cặp NST tương đồng khác nhau, gen qui định tính trạng là trội hoàn toàn. Số kiểu gen ở F1 được tạo ra là:

A. 24
B. 6
C. 9
D. 36
Câu 35: Trong trường hợp gen có lợi là trội hoàn toàn, theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho F1 có ưu thế lai cao nhất?

A. aaBBdd × aabbdd.
B. aabbDD × AabbDD.


C. AAbbDD × AABBDD.
D. AAbbDD × aaBBdd.

Câu 36: Nội dung tóm tắt của qui luật phân li độc lập có thể phát biểu là:

A. P thuần chủng, thì F1 đồng tính theo tính trội, còn F2 phân li theo tỉ lệ: 9 : 3 : 3 : 1.

B. Các gen đang xét không cùng ở một nhiễm sắc thể.

C. Các cặp nhân tố di truyền phân li độc lập với nhau.

D. P khác nhau n tính trạng, thì F2 phân li (3 : 1)n.
Câu 37: Bệnh thiếu máu do hồng cầu liềm là đột biến thay thế:


A. Cặp G – X
bằng cặp A – T.
B. Cặp A – T bằng cặp T – A


C. Cặp A – T bằng cặp G – X.
D. Cặp G – X bằng cặp G – X.

Câu 38: Di truyền chéo là hiện tượng tính trạng lặn của “ông ngoại” truyền qua “mẹ” và biểu hiện ở “con trai” được gây ra bởi:

A. Gen trội ở trên nhiễm sắc thể X.
B. Gen lặn ở trên nhiễm sắc thể X.

C. Gen lặn ở trên nhiễm sắc thể Y.
D. Gen trội ở trên nhiễm sắc thể Y.
Câu 39: Trong quá trình nhân đôi ADN, mạch bổ sung được tổng hợp ngắt quãng tạo nên các đoạn ngắn (đoạn okazaki). Sau đó các đoạn okazaki được nối lại với nhau nhờ enzym

A. helicaza
B. ADN – gyraza.

C. ADN – pôlimeraza.
D. ADN – ligaza.
Câu 40: Promoter (P) là:

A. Cụm gen cấu trúc liên quan nhau về chức năng.


B. Vùng vận hành chi phối cụm gen cấu trúc.


C. Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế.


D. Vùng khởi động đầu gen nơi bắt đầu phiên mã.
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